
Thời gian áp dụng 01/01/2026 - 15/12/2026

Tỷ lệ chiết khấu đại lý 25%

Tên gói dịch vụ

Giá cho đại lý

Gói dịch vụ Cấu hình Giá 1 tháng Giá 3 tháng Giá 6 tháng Giá 1 năm Giá 2 năm

42,000 đ 119,700 đ 234,360 đ 443,520 đ 856,800 đ

31,500 đ 89,775 đ 175,770 đ 332,640 đ 642,600 đ

79,000 đ 225,150 đ 440,820 đ 834,240 đ 1,611,600 đ

59,250 đ 168,863 đ 330,615 đ 625,680 đ 1,208,700 đ

 CÔNG TY TNHH SUPERHOST

        VP: Số 104, Đường số 6, CityLand Park Hills, Phường Gò Vấp, TP.HCM

         ĐT: 028 73002073   -   Hotline: 0931150780  -   MST: 0311022119

PH-Atto

- SSD: 4GB

- CPU: 1 Core

- RAM: 1GB

PH-Ronto

- SSD: 2GB

- CPU: 1 Core

- RAM: 1GB

Pro Hosting

Giải pháp lưu trữ Website ổn định, bảo mật cao, sử dụng 100% SSD trên hạ tầng server mạnh mẽ.

 Phù hợp cho cả cá nhân và doanh nghiệp với website có lượng truy cập vừa phải.

BẢNG BÁO GIÁ CÁC DỊCH VỤ TẠI SUPERHOST

Ghi chú

Kính gửi: Quý khách hàng

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Dựa trên khả năng cung cấp dịch vụ, công ty TNHH SuperHost xin gửi đến Quý khách bảng báo giá tổng hợp dành cho Quý đại lý như sau:



145,000 đ 413,250 đ 809,100 đ 1,531,200 đ 2,958,000 đ

108,750 đ 309,938 đ 606,825 đ 1,148,400 đ 2,218,500 đ

187,000 đ 532,950 đ 1,043,460 đ 1,974,720 đ 3,814,800 đ

140,250 đ 399,713 đ 782,595 đ 1,481,040 đ 2,861,100 đ

205,000 đ 584,250 đ 1,143,900 đ 2,164,800 đ 4,182,000 đ

153,750 đ 438,188 đ 857,925 đ 1,623,600 đ 3,136,500 đ

240,000 đ 684,000 đ 1,339,200 đ 2,534,400 đ 4,896,000 đ

180,000 đ 513,000 đ 1,004,400 đ 1,900,800 đ 3,672,000 đ

185,000 đ 527,250 đ 1,032,300 đ 1,953,600 đ 3,774,000 đ

138,750 đ 395,438 đ 774,225 đ 1,465,200 đ 2,830,500 đ

320,000 đ 912,000 đ 1,785,600 đ 3,379,200 đ 6,528,000 đ

240,000 đ 684,000 đ 1,339,200 đ 2,534,400 đ 4,896,000 đ

435,000 đ 1,239,750 đ 2,427,300 đ 4,593,600 đ 8,874,000 đ

326,250 đ 929,813 đ 1,820,475 đ 3,445,200 đ 6,655,500 đ

PH-Nano

- SSD: 15GB

- CPU: 3 Core

- RAM: 3GB

Super Hosting

Hosting chất lượng cao đạt tiêu chuẩn doanh nghiệp dành cho các Website có traffic cao. 

Được trang bị cấu hình máy chủ mạnh mẽ, kết hợp ổ cứng lưu trữ NVMe mang lại trải nghiệm cao nhất cho Website của bạn.

PH-Femto

PH-Pico

PH-Micro

SH-Giga

SH-Tera

SH-Meta

- SSD: 12GB

- CPU: 2 Core

- RAM: 2GB

- SSD: 8GB

- CPU: 2 Core

- RAM: 2GB

- SSD: 20GB

- CPU: 3 Core

- RAM: 3GB

- SSD: 10GB NVMe

- CPU: 3 Core

- RAM: 3GB

- SSD: 20GB NVMe

- CPU: 4 Core

- RAM: 4GB

- SSD: 40GB NVMe

- CPU: 5 Core

- RAM: 5GB



550,000 đ 1,567,500 đ 3,069,000 đ 5,808,000 đ 11,220,000 đ

412,500 đ 1,175,625 đ 2,301,750 đ 4,356,000 đ 8,415,000 đ

750,000 đ 2,137,500 đ 4,185,000 đ 7,920,000 đ 15,300,000 đ

562,500 đ 1,603,125 đ 3,138,750 đ 5,940,000 đ 11,475,000 đ

980,000 đ 2,793,000 đ 5,468,400 đ 10,348,800 đ 19,992,000 đ

735,000 đ 2,094,750 đ 4,101,300 đ 7,761,600 đ 14,994,000 đ

150,000 đ 427,500 đ 837,000 đ 1,584,000 đ 3,060,000 đ

112,500 đ 320,625 đ 627,750 đ 1,188,000 đ 2,295,000 đ

195,000 đ 555,750 đ 1,088,100 đ 2,059,200 đ 3,978,000 đ

146,250 đ 416,813 đ 816,075 đ 1,544,400 đ 2,983,500 đ

260,000 đ 741,000 đ 1,450,800 đ 2,745,600 đ 5,304,000 đ

195,000 đ 555,750 đ 1,088,100 đ 2,059,200 đ 3,978,000 đ

430,000 đ 1,225,500 đ 2,399,400 đ 4,540,800 đ 8,772,000 đ

322,500 đ 919,125 đ 1,799,550 đ 3,405,600 đ 6,579,000 đ

- SSD: 80GB NVMe

- CPU: 7 Core

- RAM: 7GB

- SSD: 100GB NVMe

- CPU: 8 Core

- RAM: 8GB

Pro Cloud Server

Pro Cloud Server SUPERHOST là giải pháp máy chủ ảo cao cấp sử dụng công nghệ ảo hóa KVM và hệ thống lưu trữ Raid 10 với ổ cứng SSD tiêu 

chuẩn. Đảm bảo tài nguyên độc lập, tốc độ xử lý mạnh mẽ và khả năng mở rộng linh hoạt theo nhu cầu.

- SSD: 10GB

- CPU: 1 Core

- RAM: 1GB

SH-Exa

SH-Zetta

PC-Lite

- SSD: 20GB

- CPU: 1 Core

- RAM: 2GB

- SSD: 30GB

- CPU: 2 Core

- RAM: 2GB

- SSD: 40GB

- CPU: 4 Core

- RAM: 4GB

PC-Plus

PC-Prime

PC-Power

SH-Peta

- SSD: 60GB NVMe

- CPU: 6 Core

- RAM: 6GB



590,000 đ 1,681,500 đ 3,292,200 đ 6,230,400 đ 12,036,000 đ

442,500 đ 1,261,125 đ 2,469,150 đ 4,672,800 đ 9,027,000 đ

870,000 đ 2,479,500 đ 4,854,600 đ 9,187,200 đ 17,748,000 đ

652,500 đ 1,859,625 đ 3,640,950 đ 6,890,400 đ 13,311,000 đ

750,000 đ 2,137,500 đ 4,185,000 đ 7,920,000 đ 15,300,000 đ

562,500 đ 1,603,125 đ 3,138,750 đ 5,940,000 đ 11,475,000 đ

1,152,000 đ 3,283,200 đ 6,428,160 đ 12,165,120 đ 23,500,800 đ

864,000 đ 2,462,400 đ 4,821,120 đ 9,123,840 đ 17,625,600 đ

1,470,000 đ 4,189,500 đ 8,202,600 đ 15,523,200 đ 29,988,000 đ

1,102,500 đ 3,142,125 đ 6,151,950 đ 11,642,400 đ 22,491,000 đ

1,890,000 đ 5,386,500 đ 10,546,200 đ 19,958,400 đ 38,556,000 đ

1,417,500 đ 4,039,875 đ 7,909,650 đ 14,968,800 đ 28,917,000 đ

2,350,000 đ 6,697,500 đ 13,113,000 đ 24,816,000 đ 47,940,000 đ

1,762,500 đ 5,023,125 đ 9,834,750 đ 18,612,000 đ 35,955,000 đ

SC-Titan

SC-Extreme

- SSD: 140GB NVMe

- CPU: 12 Core

- RAM: 12GB

- SSD: 120GB NVMe

- CPU: 10 Core

- RAM: 12GB

- SSD: 50GB

- CPU: 6 Core

- RAM: 4GB

Super Cloud Server

PC-Ultra

PC-Sky

- SSD: 60GB

- CPU: 8 Core

- RAM: 6GB

Super Cloud Server SUPERHOST là giải pháp máy chủ ảo chất lượng cao hoạt động trên nền tảng Cloud Hybrid và hệ thống lưu trữ CEPH dữ liệu 

phân tán trên từng ổ cứng NVMe hiện đại, mang lại cấu hình mạnh mẽ và khả năng mở rộng không giới hạn.

SC-Boost

SC-Turbo

SC-Hyper

- SSD: 60GB NVMe

- CPU: 6 Core

- RAM: 6GB

- SSD: 80GB NVMe

- CPU: 8 Core

- RAM: 8GB

- SSD: 100GB NVMe

- CPU: 8 Core

- RAM: 10GB



3,180,000 đ 9,063,000 đ 17,744,400 đ 33,580,800 đ 64,872,000 đ

2,385,000 đ 6,797,250 đ 13,308,300 đ 25,185,600 đ 48,654,000 đ

Tên miền Việt Nam Giá đăng ký Giá gia hạn Tên miền Quốc tế Giá đăng ký Giá gia hạn

.vn 470,000 đ 517,000 đ .com 430,000 đ 430,000 đ

.com.vn 450,000 đ 450,000 đ .net 439,000 đ 439,000 đ

.name.vn 100,000 đ 60,000 đ .top 280,000 đ 320,000 đ

.net.vn 650,000 đ 350,000 đ .online 830,000 đ 830,000 đ

.org.vn 280,000 đ 350,000 đ .biz 350,000 đ 350,000 đ

.pro.vn 460,000 đ 260,000 đ .store 50,000 đ 1,220,000 đ

2,350,000 đ 6,697,500 đ 13,113,000 đ 24,816,000 đ 47,940,000 đ

1,762,500 đ 5,023,125 đ 9,834,750 đ 18,612,000 đ 35,955,000 đ

SC-Infinity

SV-2620A

- SSD: 1 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2620 - 12 cores

- RAM: 16GB

Hãy bắt đầu ý tưởng kinh doanh của bạn bằng việc đăng ký tên miền cho thương hiệu một cách nhanh nhất. 

Tên miền đăng ký tại SUPERHOST sẽ được bảo vệ thông tin và đảm bảo quyền sở hữu tuyệt đối từ VNNIC Bộ thông tin.

- SSD: 160GB NVMe

- CPU: 16 Core

- RAM: 24GB

Tên miền

Dịch vụ Tên miền sẽ không 

được hưởng ưu đãi chiết 

khấu của Đại lý

Máy chủ vật lý dùng riêng như một Workstation cấu hình mạnh mẽ luôn sẵn sàng kết nối mạng 1000Mbps. Hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng Web 

Server, Mail Server, Streaming từ cá nhân đến doanh nghiệp yêu cầu bảo mật cao.

Máy chủ vật lý



2,750,000 đ 7,837,500 đ 15,345,000 đ 29,040,000 đ 56,100,000 đ

2,062,500 đ 5,878,125 đ 11,508,750 đ 21,780,000 đ 42,075,000 đ

3,250,000 đ 9,262,500 đ 18,135,000 đ 34,320,000 đ 66,300,000 đ

2,437,500 đ 6,946,875 đ 13,601,250 đ 25,740,000 đ 49,725,000 đ

3,600,000 đ 10,260,000 đ 20,088,000 đ 38,016,000 đ 73,440,000 đ

2,700,000 đ 7,695,000 đ 15,066,000 đ 28,512,000 đ 55,080,000 đ

4,100,000 đ 11,685,000 đ 22,878,000 đ 43,296,000 đ 83,640,000 đ

3,075,000 đ 8,763,750 đ 17,158,500 đ 32,472,000 đ 62,730,000 đ

4,800,000 đ 13,680,000 đ 26,784,000 đ 50,688,000 đ 97,920,000 đ

3,600,000 đ 10,260,000 đ 20,088,000 đ 38,016,000 đ 73,440,000 đ

18,000 đ 51,300 đ 100,440 đ 190,080 đ 367,200 đ

13,500 đ 38,475 đ 75,330 đ 142,560 đ 275,400 đ

110,000 đ 313,500 đ 613,800 đ 1,161,600 đ 2,244,000 đ

82,500 đ 235,125 đ 460,350 đ 871,200 đ 1,683,000 đ

SV-2620B

- SSD: 2 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2620 - 12 cores

- RAM: 32GB

- SSD: 2 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2670v2 - 20 cores

- RAM: 32GB

Nâng tầm doanh nghiệp của bạn với địa chỉ Email Hosting theo tên miền. Một phương pháp trao đổi truyền thống nhưng có giá trị rất cao để tạo nên uy 

tín và sự tin tưởng của đối tác dành cho doanh nghiệp của bạn.

Dịch vụ Email Hosting

SV-2670A

SV-2670B

SV-2680A

SV-2680B

- SSD: 2 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2670v2 - 20 cores

- RAM: 64GB

- SSD: 2 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2680v4 - 28 cores

- RAM: 64GB

- SSD: 2 x 500GB SSD

- CPU: 2 x E5-2680v4 - 28 cores

- RAM: 128GB

E-Lite

- Email: 1

- SSD: 5GB

- Mail List: 1

- Per Day: 100

E-Basic

- Email: 10

- SSD: 20GB

- Mail List: 5

- Per Day: 200



230,000 đ 655,500 đ 1,283,400 đ 2,428,800 đ 4,692,000 đ

172,500 đ 491,625 đ 962,550 đ 1,821,600 đ 3,519,000 đ

295,000 đ 840,750 đ 1,646,100 đ 3,115,200 đ 6,018,000 đ

221,250 đ 630,563 đ 1,234,575 đ 2,336,400 đ 4,513,500 đ

390,000 đ 1,111,500 đ 2,176,200 đ 4,118,400 đ 7,956,000 đ

292,500 đ 833,625 đ 1,632,150 đ 3,088,800 đ 5,967,000 đ

750,000 đ 2,137,500 đ 4,185,000 đ 7,920,000 đ 15,300,000 đ

562,500 đ 1,603,125 đ 3,138,750 đ 5,940,000 đ 11,475,000 đ

E-Pro

E-Business

E-Enterprise

- Email: 50

- SSD: 40GB

- Mail List: 25

- Per Day: 400

- Email: 100

- SSD: 50GB

- Mail List: 50

- Per Day: 500

- Email: 200

- SSD: 80GB

- Mail List: 100

- Per Day: 600

E-Standard

- Email: 30

- SSD: 30GB

- Mail List: 15

- Per Day: 300


